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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Thiết kế nghiên cứu Kỹ Thuật Môi Trường
Mã học phần: ENRD220510
2. Tên Tiếng Anh: Environmental Research Design
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ, Phân bố thời gian: 2 (2:0:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS Trần Thị Kim Anh
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  2.1/ TS Hoàng Thị Tuyết Nhung
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước: Hóa Kỹ Thuật MT

6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp tiến hành một nghiên cứu một cách có hệ thống và mang tính khoa học. Sinh viên sẽ được giới thiệu về các bước thực hiện một nghiên cứu, từ đặt vấn đề, tổng quan tài liệu, thu thập thông tin, cho đến hoàn thành và báo cáo đề án nghiên cứu để có thể tự mình áp dụng vào các đề án nghiên cứu của mình sau này. Sinh viên sẽ được hướng dẫn thành nhóm và thực hiện những nghiên cứu khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề môi trường, đưa ra được các giải pháp cho các vấn đề đó.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức cơ bản về các phương pháp tiến hành một nghiên cứu một cách có hệ thống và mang tính khoa học.
	ELO1 (1.1),
ELO2 (1.2)
	3,
2

	G2
	Xác định, phân tích và giải quyết vấn đề môi trường để hoàn thành 1 báo cáo nghiên cứu.
	EOL4 (2.1)
	2

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình
	ELO9 (3.1), ELO10 (3.2)
	2


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1


	CLO1
	Thiết lập nghiên cứu với phát triển câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu phù hợp và thu thập thông tin tương ứng để đảm bảo độ tin cậy và độ xác thực. 
	ELO1 (1.1) 
	3


	
	CLO2
	Nghiên cứu các vấn đề môi trường cần giải quyết hiện nay.
	ELO2 (1.2)
	2

	G2
	CLO3
	Đề xuất được giải pháp cho vấn đề môi trường.
	 ELO4 (2.1.1)
	2

	G3
	CLO4
	Đưa ra giải pháp nghiên cứu môi trường trong hoạt động nhóm 
	 ELO9 (3.1.2)
	2

	G4
	CLO5
	Tạo ra báo cáo khoa học, poster cho giải pháp môi trường.
	 ELO10 (3.2.6; 3.2.7)
	2


9. Đạo đức khoa học:

+ Các bài tập, bài dịch từ inernet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ  sẽ bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường

+ Sinh viên thi hộ thì cả hai người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học (3/0/6)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):
- Nghiên cứu khoa học là gì?

- Tại sao phải làm nghiên cứu khoa học?

- Nghiên cứu khoa học ở bậc đại học
	CLO1,


	3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint
	Báo cáo



	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Tìm hiểu nghiên cứu khoa học
	
	
	
	

	2
	Chương 2. Chọn đề tài nghiên cứu (3/0/6)
	
	
	
	

	1 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (6):
- Làm thế nào để chọn đề tài thích hợp?

- Đặt câu hỏi nghiên cứu và giả thiết nghiên cứu

Các bước tiến hành một nghiên cứu và đề cương nghiên cứu khoa học

Tên đề tài

Lý do nghiên cứu

Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

 Mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu

Các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu

Ý nghĩa nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu

Kế hoạch thực hiện

Kết quả dự kiến
	CLO1
	3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint
Bài tập

	Bài tập,

Báo cáo



	2 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Tìm hiểu nghiên cứu khoa học
	CLO1
	3
	
	

	3
	Chương 3. Tổng quan tài liệu và Phương pháp nghiên cứu (3/0/6)
	
	
	
	

	3 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (3):
Tổng quan tài liệu (Literature review)

Tổng quan mô tả (truyền thống) (Narrative literature review) 
Tổng quan có hệ thống (Systematic review) 
Phân tích gộp (Meta analysis)

Phương pháp nghiên cứu (Methodology)

  Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin

  Phương pháp nghiên cứu tài liệu

  Phương pháp phi thực nghiệm

  Phương pháp thực nghiệm
	ClO1
	3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint
Bài tập

	Bài tập,

Báo cáo



	4 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
- Tìm hiểu nghiên cứu khoa học
	
	
	
	

	4
	Chương 4. Trình bày dữ liệu trong báo cáo nghiên cứu (3/0/6)
	
	
	
	

	5 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (3):
Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học

Phần dẫn nhập

Phần nội dung 

Phần tham khảo

Cách trình bày phần trích dẫn

Cách trình bày phần tài liệu tham khảo
- Hướng dẫn sử dụng một phần mềm quản lý tài liệu tham khảo (vd: EndNote)
Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học

  Tính trung thực

  Tính kế thừa
	CLO1
	3
	Thuyết trình

Trình chiếu Powerpoint
Bài tập

	Bài tập,

Báo cáo



	6 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
	
	
	
	

	5
	Bài tập phân tích và viết abstract các báo cáo nghiên cứu khoa học có sẵn (3/0/6)
	
	
	
	

	7 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (3):
Cho mỗi nhóm 1 bài báo cáo nghiên cứu khoa học, từ đó các nhóm phân tích nội dung và viết abstract.
	CLO1, CLO2,

CLO4
	3,
2,

2
	Thảo luận

	Bài tập

	8 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
Tìm hiểu các bài báo khoa học
	
	
	
	

	6 - 10
	Đề án nghiên cứu (15/0/30)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (15):
Đi thực địa hoặc thực hiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm
	CLO1,

CLO2,

CLO3,

CLO4,

CLO5,

CLO6
	3,
2,

2,

2,

2,

2
	Thảo luận, đi thực địa, vào phòng thí nghiệm
	Báo cáo tuần

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Tìm hiểu các bài báo khoa học
· Tìm hiểu, phân tích các số liệu đạt được
	
	
	
	

	12
	Báo cáo đề án nghiên cứu

- Từng nhóm trình bày đề cương/báo cáo nghiên cứu của nhóm.

Nhận xét và đúc kết môn học
	CLO1,

CLO2,

CLO3,

CLO4,

CLO5,

CLO6
	3,

2,

2,

2,

2,

2
	
	


11. Đánh giá kết quả học tập
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra KT
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ KT
	Tỉ lệ (%)

	
	Kiểm tra giữa kì
	
	

	BT#1
	Bài tập: Sinh viên tự tìm hiểu các vấn đề môi trường hiện nay, đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu, tầm quan trọng của nghiên cứu. 
	Tuần 2
	CLO1,

CLO2,

CLO3,

CLO4,

CLO5,


	3,

2,

2,

2,

2,


	Đề cương chi tiết
	Rubric
	20

	BT#2
	Bài tập đọc và phân tích bài báo chuyên ngành và viết abstract.

Mỗi sinh viên sẽ đọc một bài báo cáo nghiên cứu khoa học về các vấn đề môi trường. Sinh viên sẽ phân tích nội dung nghiên cứu và viết abstract của bản nghiên cứu đó.
	Tuần 4
	CLO1,

CLO2,

CLO3,

CLO4
	3,

2,

2,

2
	Bài abstract
	Thang điểm
	20

	BT#3
	Báo cáo tuần (5 tuần đi hiện trường)
	Tuần 5 -10
	CLO1,

CLO2,

CLO3,

CLO4,

CLO5,

CLO6
	3,

2,

2,

2,

2,

2
	Báo cáo
	Rubric
	10

	
	Thi cuối kỳ
	
	50%

	
	Tiểu luận – Báo cáo
	
	

	
	Sinh viên sẽ làm việc theo nhóm (4-5 SV) để viết một báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh.
Báo cáo nội dung đã nghiên cứu theo nhóm bằng poster
	Tuần 12
	CLO1,

CLO2,

CLO3,

CLO4,

CLO5,

CLO6
	3,

2,

2,

2,

2,

2
	Báo cáo chi tiết đề cương
	Rubric
	50


	CĐR 

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT #1
	BT #2
	BT #3
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	x
	
	
	x

	CLO2
	x
	
	
	x

	CLO3
	
	x
	
	x

	CLO4
	
	x
	x
	x

	CLO5
	
	x
	x
	x


12. Tài liệu học tập
Sách, giáo trình chính: 

[1] Dawson, Catherine. (2002). Practical Research Methods: How to books, Oxford, UK.
[2] Robert. A. Day. (1998). How to Write & Publish a Scientific Paper. Oryx Press, Arizona

Tài liệu tham khảo:

[1] Phương pháp luận nghiên cứu. Cao Vũ Đàm (2003). Hà Nội. NXB KHKT 

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	Trần Thị Kim Anh


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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